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I-PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Axit clohiđric có công thức là


A. HI.


B. HNO3.

C. H2SO4.

D. HCl.

Câu 2: Clo tác dụng với chất nào sau đây tạo thành hiđro clorua?


A. Mg.


B. H2.


C. dung dịch NaI.
D. dung dịch KBr.

Câu 3: Khí HCl làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu


A. vàng.

B. xanh.

C. đỏ.


D. trắng.

Câu 4: Dung dịch đặc của chất nào sau đây bốc khói trong không khí ẩm?


A. NaCl.

B. NaOH.

C. HCl.

D. Ba(OH)2.

Câu 5: Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl tạo thành sản phẩm gồm


A. FeCl2, H2.

B. FeCl3, H2O.

C. FeCl3, H2.

D. FeCl2, FeCl3, H2O.


Câu 6: Phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất khử?


A. 2HCl + FeO ( FeCl2 + H2O.

B. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.



C. 6HCl + 2Al ( 2AlCl3 + 3H2.

D. 4HCl + MnO2 ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O.


Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về axit clohiđric?


A. Dung dịch axit clohiđric không màu.



B. Dung dịch axit clohiđric làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. 



C. Axit clohiđric là axit mạnh.



D. Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch axit clohiđric thấy xuất hiện màu hồng.

Câu 8: Dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo thành kết tủa trắng?


A. HCl.

B. NaBr.

C. KI.


D. KNO3.

Câu 9: Hợp chất KCl có tên gọi là


A. kali hipoclorit.
B. kali oxit.

C. kali clorua.

D. kali nitrat.


Câu 10: Trong các chất sau, chất nào dễ tan trong nước?

A. AgI.                 
B. AgBr.                
C. AgF.                  
D. AgCl.

Câu 11: Bạc bromua có công thức 


A. AlBr3.

B. AgI.


C. AgNO3.

D. AgBr.

Câu 12: Có các dung dịch loãng sau: KCl, NaBr, KF, NaI. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết 4 dung dịch trên?


A. NaCl.

B. KOH.

C. AgNO3.

D. Ba(OH)2.

Câu 13: 100 ml dung dịch HCl 0,2M phản ứng vừa đủ với a lít dung dịch AgNO3 0,1M. Giá trị a là


A. 0,20.

B. 0,10.

C. 0,05.

D. 0,40.

Câu 14: Cho 10 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc), dung dịch X và m gam kim loại  không tan. Giá trị của m là: 

A. 4,4 gam. 

B. 6,4 gam. 

C. 3,4 gam. 

D. 5,6 gam.

Câu 15: Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là 

A. 6,72.  

B. 8,40.  

C. 3,36.  

D. 5,60. 

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

HCl, NaOH, NaCl, NaF

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 44,8 gam hỗn hợp KCl và NaI vào nước được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 80,9 gam kết tủa. Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
